
STT Tên TTBYT Hãng, nước chủ sở hữu Hãng, nước sản xuất Đơn vị tính

1
Túi bơm hơi nén áp lực dùng 

trong can thiệp tim mạch
Merit Medical Systems, Inc., Mỹ

Merit Maquiladora Mexico, S.DE 

R.L.DE C.V., Mexico
Cái

2 Ống thông chẩn đoán tim mạch Merit Medical Systems, Inc., Mỹ
Merit Maquiladora Mexico, S.DE 

R.L.DE C.V., Mexico
Cái

THÔNG TIN NIÊM YẾT GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Công ty TNHH TMDV KT XNK Huy Hoàng ban hành bảng giá niêm yết của các Trang thiết bị y tế (Sau đây gọi tắt là "TTBYT") như sau:

Công ty TNHH TMDV KT XNK 

Huy Hoàng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



3 Ống thông chẩn đoán tim mạch Merit Medical Systems, Inc., Mỹ Merit Medical Systems, Inc., Mỹ Cái

4 Ống thông chẩn đoán tim mạch Merit Medical Systems, Inc., Mỹ
Merit Maquiladora Mexico, S.DE 

R.L.DE C.V., Mexico
Cái

5 Ống thông chẩn đoán tim mạch Merit Medical Systems, Inc., Mỹ
Merit Maquiladora Mexico, S.DE 

R.L.DE C.V., Mexico
Cái



6 Ống thông chẩn đoán tim mạch Merit Medical Systems, Inc., Mỹ Merit Medical Systems, Inc., Mỹ Cái

7 Ống thông chẩn đoán tim mạch Merit Medical Systems, Inc., Mỹ Merit Medical Systems, Inc. Cái

8 Ống thông chẩn đoán tim mạch Merit Medical Systems, Inc., Mỹ Merit Medical Systems, Inc., Mỹ Cái

9
Dây dẫn chẩn đoán dùng trong 

can thiệp tim mạch
Merit Medical Systems, Inc., Mỹ Merit Medical Ireland Ltd, Ireland Cái



10
Bộ dụng cụ hút huyết khối dùng 

trong can thiệp tim mạch
Merit Medical Systems, Inc., Mỹ Merit Medical Systems, Inc., Mỹ Cái

11
Bộ dụng cụ hút huyết khối dùng 

trong can thiệp tim mạch
Merit Medical Systems, Inc., Mỹ Merit Medical Systems, Inc., Mỹ Cái

12
Bơm tiêm cản quang dùng trong 

can thiệp tim mạch
Merit Medical Systems, Inc., Mỹ Merit Medical Systems, Inc., Mỹ Cái



13 Ống thông can thiệp tim mạch Merit Medical Systems, Inc., Mỹ Merit Medical Systems, Inc., Mỹ Cái

14
Dây nối dùng trong can thiệp tim 

mạch
Merit Medical Systems, Inc., Mỹ

Merit Maquiladora Mexico, S.DE 

R.L.DE C.V., Mexico
Cái

15
Dây nối dùng trong can thiệp tim 

mạch
Merit Medical Systems, Inc., Mỹ

Merit Maquiladora Mexico, S.DE 

R.L.DE C.V., Mexico
Cái

16
Kim chọc mạch dùng trong can 

thiệp tim mạch
Merit Medical Systems, Inc., Mỹ Merit Medical Systems, Inc., Mỹ Cái

17 Bộ bơm bóng can thiệp tim mạch Merit Medical Systems, Inc., Mỹ
Merit Maquiladora Mexico, S.DE 

R.L.DE C.V, Mexico
Cái

18 Bộ dụng cụ mở đường mạch máu Merit Medical Systems, Inc., Mỹ Merit Medical Systems, Inc., Mỹ Cái



19 Bộ dụng cụ mở đường mạch máu Merit Medical Systems, Inc., Mỹ Merit Medical Systems, Inc., Mỹ Cái

20 Bộ dụng cụ mở đường mạch máu Merit Medical Systems, Inc., Mỹ Merit Medical Systems, Inc., Mỹ Cái

21 Bộ dụng cụ mở đường mạch máu Merit Medical Systems, Inc., Mỹ Merit Medical Systems, Inc. Cái

22
Dụng cụ bắt dị vật dùng trong can 

thiệp tim mạch
Merit Medical Systems, Inc., Mỹ Merit Medical Ireland Ltd, Ireland Cái



23
Dụng cụ bắt dị vật dùng trong can 

thiệp tim mạch
Merit Medical Systems, Inc., Mỹ Merit Medical Ireland Ltd, Ireland Cái

24
Dụng cụ bắt dị vật dùng trong can 

thiệp tim mạch
Merit Medical Systems, Inc., Mỹ Merit Medical Ireland Ltd, Ireland Cái

25
Dây dẫn chẩn đoán dùng trong 

can thiệp tim mạch
Merit Medical Systems, Inc., Mỹ Merit Medical Ireland Ltd, Ireland Cái

26
Bộ phận kết nối dùng trong can 

thiệp tim mạch
Merit Medical Systems, Inc., Mỹ Merit Medical Systems, Inc., Mỹ Cái

27
Khoá ba ngã dùng trong can thiệp 

mạch máu
Merit Medical Systems, Inc., Mỹ Merit Medical Systems, Inc., Mỹ Cái



28 Van cầm máu Merit Medical Systems, Inc., Mỹ

Merit Medical Ireland, Ltd., Ireland/ 

Merit Maquiladora Mexico, S.DE 

R.L.DE C.V, Mexico

Cái

29 Ống thông chẩn đoán tim mạch Merit Medical Systems, Inc., Mỹ
Merit Maquiladora Mexico, S.DE 

R.L. DE C.V., Mexico
Cái

30 Băng ép cầm máu Merit Medical Systems, Inc., Mỹ

Merit Medical Systems, Inc., Mỹ/ 

Merit Maquiladora Mexico, S.DE 

R.L. DE C.V., Mexico

Cái

31 Bộ dụng cụ mở đường mạch máu Merit Medical Systems, Inc., Mỹ Merit Medical Systems, Inc., Mỹ Cái

Ghi chú: 

1. Giá bán niêm yết đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

2. Bảng niêm yết giá này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 31/12/2024 hoặc cho đến khi có thay đổi về  giá bán niêm yết bằng văn bản của Công ty

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY

Giám đốc



Giá bán niêm yết (VND)

THÔNG TIN NIÊM YẾT GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Công ty TNHH TMDV KT XNK Huy Hoàng ban hành bảng giá niêm yết của các Trang thiết bị y tế (Sau đây gọi tắt là "TTBYT") như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc















Ghi chú: 

1. Giá bán niêm yết đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

2. Bảng niêm yết giá này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 31/12/2024 hoặc cho đến khi có thay đổi về  giá bán niêm yết bằng văn bản của Công ty

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY

Giám đốc


